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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

     THÀNH PHỐ HUẾ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   

 

Bản án số: 95/2019/HSST 

Ngày: 24/5/2019 

                                  NHÂN DANH 

                    NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

            

          Tthành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Thái Thị Hồng Vân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hồ Đình Ghi 

2. Bà Trần Thị Thanh Xuân 

Thư ký ghi biên bản phiên toà:    Bùi Thị Huyền Trang - Cán bộ Toà án 

nhân dân thành phố Huế. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Hữu Quỳnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Huế (60 

Nguyễn Huệ- Huế), xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 35/2019/HSST ngày 13 

tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: ………/2019/QĐXXST-

HS ngày 01/4/2019; đối với bị cáo: 

Lê Đình N; tên khác: T; sinh ngày: 10/11/1982, tại tỉnh Đồng Nai; nơi 

ĐKNKTT: phòng 312-G5 khu chung cư H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề 

nghiệp: lao động tự do; trình độ văn h a: lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam;  con ông: Lê Đình L và bà Lê Thị Y; vợ tên: Đỗ 

Thị Bé R v  04 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2015);  

* Quá trình nhân thân: Lúc nhỏ sống với bố mẹ tại huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai; học văn h a đến lớp 7 thì nghỉ học ở nhà. Năm 1996 chuyển ra l m ăn v  

sinh sống tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho đến nay. 

- Ngày 29/6/2001, bị Công an thành phố Huế xử phạt vi phạm hành chính về 

h nh vi “Chống người thi hành công vụ”. 

- Ngày 28/7/2002, bị Công an phường Phú Hiệp, thành phố Huế xử phạt vi 

phạm hành chính về h nh vi “Gây rối trật tự công cộng”, mức phạt 150.000 đồng. 

- Ngày 08/10/2003, bị Công an phường Phú Hiệp, thành phố Huế xử phạt vi 

phạm hành chính về h nh vi “gây rối trật tự công cộng”, mức phạt 150.000 đồng. 
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Ngày 03/11/2009, bị Công an phường P, thành phố H xử phạt vi phạm hành 

chính về h nh vi “Cố ý gây thương tích”, mức phạt 4000.000 đồng. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú; có 

mặt. 

* Bị hại:  

             Anh Lê Văn D, sinh năm: 1992; địa chỉ: Phòng 416 G1, khu chung cư H, 

phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; c  mặt. 

*Người l m chứng: 

1. Anh Ho ng Ngọc D, tên khác Đ; sinh năm: 1992; địa chỉ: phòng 416 G1, 

khu chung cư H, phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; c  mặt. 

2. Anh Trần Đình D, tên khác X; sinh năm:1975; địa chỉ: 18 đường T, phường 

T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; c  mặt. 

3. Anh Hà Quang H, tên khác B; sinh năm: 1991; địa chỉ: phòng 314 G5, khu 

chung cư H, phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt. 

4. Anh Hồ Văn  , sinh năm: 1989; địa chỉ: G2, khu chung cư H, phường H, 

thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt. 

5. Ông Văn S; sinh năm:1962; địa chỉ: Phòng 201 A2, khu chung cư H, 

phường H, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 00 phút ng y 17/6/2018, Lê Đình N cùng bạn l  anh Trần Đình 

D đến ăn nhậu tại quán TN  ở khu vực 1, phường H, th nh phố H. Tại đây N c  xảy 

ra mâu thuẫn v  đánh nhau với nh m người gồm: Lê Văn Di, Hà Quang H và Hoàng 

Ngọc D. Quá trình đánh nhau không ai bị thương tích gì v  được mọi người can 

ngăn, nên N lấy xe mô tô ra về. Sau đ  D cũng lấy xe chở D v  H về nh . Khi đến 

khu đất trống nằm giữa hai khu nh  G1 v  G5 thuộc chung cư H (phường H, thành 

phố H), thì xe mô tô do D điều khiển đã va v o xe mô tô của N đang dừng bên 

đường. Tưởng nh m người của D đuổi theo đánh mình, nên N lấy 01 con dao d i 

khoảng 50 cm, lưỡi bằng kim loại, cán bằng gỗ (Theo N khai dao n y l  do N nhặt 

được bên đường), xông v o chém loạn xạ nhiều nhát v o nh m người của D, trong đ  

c  một nhát chém trúng v o b n tay trái của Lê Văn D, gây thương tích. Anh D được 

mọi người đưa đi cấp cứu v  điều trị tại  ệnh viện Trung ương Huế, đến ng y 

25/6/2018 thì ra viện. Sau khi gây án, N vứt dao tại bãi đất trống, nên không thu giữ 

được. 
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Tại  ản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể số 228-18/TgT ngày 

01/8/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết luận về thương tích của 

anh Lê Văn D như sau: 

+ Vết thương phức tạp b n tay trái đứt gân gấp nông sâu ng n 2, 3, 4, 5 đã 

phẫu thuật khâu nối gân gấp hiện ảnh hưởng vận động gấp duỗi các ng n, 06%; 

+ Chấn thương b n tay trái gãy xương b n V đã phẫu thuật kết hợp xương hiện 

thẳng trục, 08% 

Tỷ lệ tổn thương chung cơ thể hiện tại l : 14% (Mười bốn phần trăm). 

*Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Văn D yêu cầu Lê Đình N phải bồi thường 

tổng số tiền l : 13.500.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm ng n đồng). Hiện N mới 

bồi thường số tiền l  3.500.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 48/CT-VKS ngày 12 tháng 02 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân th nh phố Huế truy tố Lê Đình N về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ 

khoản 2 Điều 134  ộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Huế đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm đ  Khoản 2 Điều 134; các  điểm b, s  khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự; xử phạt bị cáo Lê Đình N từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo đã bồi thường thêm cho bị hại anh Lê Văn D số 

tiền 10.000.000 đồng trước khi xét xử. Tại phiên tòa bị hại không có yêu cầu gì thêm 

nên không xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

           Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên to , Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Đình N đã khai 

nhận:  Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 17/6/2018, tại khu vực 5, phường H, thành phố 

H; do mâu thuẩn cá nhân, Lê Đình N đã dùng một cây dao dài khoảng 50 cm (lưỡi 

bằng kim loại, cán bắng gỗ), chém một nhát v o tay trái anh Lê Văn D gây thương 

tích, theo kết luận giám định anh D bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 14%. Lời khai của bị 

cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, lời khai của bị hại, người l m chứng, kết 

luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy, bị cáo 

đã dùng dao l  hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tích 

14% . Vì vậy Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Lê Đình N phạm vào tội "Cố ý gây 

thương tích", theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.                                         

[2]. Về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân 

thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét thấy: Hành 
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vi phạm tội của bị cáo Lê Đình N không những đã xâm hại đến sức khoẻ của người 

khác và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, bị cáo có nhân thân 

xấu đã nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng bị cáo vẫn không tu dưỡng, rèn luyện 

bản thân. Xét thấy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị 

cáo v  răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ cho bị cáo một phần vì thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại; đây l  

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 

 ộ luật hình sự, bị cáo không phạm v o tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự n o, 

nên xử phạt bị cáo 02 năm tù theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Huế tại phiên tòa là phù hợp. 

 [3]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Do đ , các h nh vi, quyết định tố tụng là hợp pháp. 

  [4]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường thêm cho bị hại anh Lê Văn 

D số tiền 10.000.000 đồng trước khi xét xử. Tại phiên tòa bị hại không có yêu cầu gì 

thêm nên không xét. 

  [5]. Về án phí: Lê Đình N phải chịu  200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Lê Đình N phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

 Xử phạt: Lê Đình N 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt giam thi hành án. 

           2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/U TVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án, buộc bị cáo Lê Đình N phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

                                                                                       

                                                                       

 

T   HỘI Đ NG   T       TH   

TH M PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Thái Thị Hồng Vân 

 

 Nơi nhận:                                               

- TAND tỉnh TT Huế;                                  

- VKSND TP Huế;                                                

- Công an TP Huế; 

- Sở tư pháp;                                                                

- Phòng PV 27 Công an T-T-Huế;  

- Bị cáo; bị hại;      

- Người có QLNVLQ;                                                

- Lưu hồ sơ.                                                               
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